PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH

                                      ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II, MÔN NGỮ VĂN 6
                                                         (Thời gian làm bài: 90 phút)

I.PHẦN ĐỌC-HIỂU (6, 0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU

         Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu.

Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.

                                                           (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)

Câu 1. Văn bản trên kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất.




B. Ngôi thứ ba.

C. Ngôi thứ nhất và thứ hai.


D. Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba.

Câu 2. Truyện có bao nhiêu nhân vật?

A. Hai.

B. Ba.



C. Bốn.

D. Năm.

Câu 3. Các câu văn: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con” là lời của ai?
A. Lời của người kể chuyện.                          B. Lời của các nhân vật.

C. Lời của nhân vật người mẹ.


D. Lời của nhân vật cậu bé.

Câu 4. Trạng ngữ (in đậm) trong câu: “Lúc đó, người mẹ mới giải thích cho con hiểu” bổ sung cho câu về:
A. Thời gian.
                                        B. Địa điểm.


C. Phương tiện.
                                        D. Cách thức.
Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu văn sau:

“Nếu con thù ghét thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.
 A. So sánh.                                                     B. Nhân hóa.
 C. Điệp ngữ.
                                          D .Ẩn dụ.

Câu 6. Sau khi nghe khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”, cậu bé có thái độ và hành động ra sao?

A. Hốt hoảng quay về nhà tìm mẹ và kể cho mẹ nghe.


B. Tức giận chạy về nhà tìm mẹ rồi khóc nức nở.
C. Không sao hiểu được từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu.

D. Hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở.

Câu 7. Câu văn: “Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh rừng rậm” có mấy cụm danh từ:

A. Một.

                                    B. Hai.

C. Ba.
                                                         D. Bốn.

Câu 8. Nhận xét nào đúng về người mẹ trong câu chuyện trên?

A. Rất yêu thương con.         
               B. Hay khiển trách con.


C. Chăm sóc, lo lắng cho con.                   D. Kiên trì giải thích cho con hiểu.
Câu 9. Trong câu chuyện, tại sao người mẹ lại đưa con trở lại khu rừng? 
Câu 10.  Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên?
II. PHẦN VIẾT (4, 0 điểm)
    Hiện nay, trong trường học, tình trạng học sinh ăn quà vặt ngày càng nhiều. Em hãy viết một bài văn nghị luận bàn về hiện tượng này.
                                       HƯỚNG DẪN CHẤM 
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	9
	- HS giải thích được tại sao người mẹ lại đưa con trở lại khu rừng:

 Vì người mẹ muốn giải thích cho con trai mình hiểu được một định luật trong cuộc sống “Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão”.

	1,0

	
	10
	- HS nêu được bài học rút ra từ câu chuyện: 
+ Bài học về lối sống đẹp: sống nhân ái, luôn bao dung và yêu thương với mọi người trong cuộc đời.
+ Con người nếu cho đi những điều gì sẽ nhận lại được những điều như vậy, cho đi điều tốt đẹp sẽ nhận được điều tốt đẹp.

+ Con người phải biết cho nhiều hơn là nhận lại, phải biết cho mà không trông chờ đền đáp….

HS có thể diễn đạt theo ý của mình, nếu hợp lí vẫn cho trọn điểm.
	1,0

	II
	
	  VIẾT
	4,0 

	
	
	1.  Đảm bảo cấu trúc một bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề
Viết một bài văn nghị luận bàn về hiện tượng ăn quà vặt của học sinh hiện nay.
	0,25

	
	
	3.  Học sinh có thể có thể có nhiều cách lập luận  và có những ý kiến khác nhau. Sau đây là một số định hướng:
a. Mở bài:

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: học sinh ăn quà vặt.

b. Thân bài:

Ý 1. Giải thích: “Quà vặt” là gì? 
Quà vặt là những thứ quà nhỏ mà học sinh thường mang theo khi đi học để ăn trong nhà trường như cóc, me, sấu, ổi, khế... hay thạch dừa, tăm cay, sườn bò, bim bim...
Ý 2: Thực trạng

Hiện nay tình trạng học sinh ăn quà vặt ngày càng có chiều hướng gia tăng: lén lút ăn trong giờ học, ăn trong giờ chơi, vứt rác bừa bãi…
Ý 3. Nguyên nhân học sinh ăn quà vặt

- Do ý thức của học sinh chưa tốt, coi thường nội quy của trường, của lớp.
- Do cha mẹ nuông chiều con cái, quản lý tiền bạc lỏng lẻo.
- Do lớp, Đội, nhà trường xử lý chưa nghiêm …
Ý 4. Hậu quả

- Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người vì đa số quà vặt là những thứ độc hại, không có nguồn gốc xuất xứ.
- Làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan trường, lớp, làm mất điểm thi đua.
- Tạo thói quen xấu, gây nên những hiện tượng tiêu cực như lừa dối, trộm cắp...
Ý 5. Giải pháp 
- Mỗi học sinh cần rèn luyện cho mình thói quen ăn uống đúng lúc, đúng chỗ, không nên đưa quà vặt đến trường.
- Phụ huynh cần quản lý tiền bạc chặt chẽ, chỉ cho con tiền khi có lí do chính đáng.
- Cán sự lớp, Đội  thường xuyên theo dõi, phát hiện những học sinh ăn quà vặt để báo với giáo viên và nhà trường.
- GVCN, tổng phụ trách Đội và nhà trường cần có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm những học sinh vi phạm...
c. Kết bài

Khái quát lại vấn đề cần nghị luận: vấn đề ăn quà vặt, rút ra bài học, liên hệ bản thân
	0,25
0, 5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

	
	
	4.Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	5. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25


